MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỀ KIỂM TRA KỲ I
NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn: Địa lý 7

	Chủ đề/ mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng

	
	
	
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	Thành phần nhân văn của môi trường

 
	
	Giải thích được sự phân bố dân cư không đều trên thế giới.
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: 


	
	1câu

Số điểm: 2 
Tỉ lệ: 20%

 
	
	
	1

2 điểm 20%



	Các môi trường địa lí
	Nêu được đặc điểm khí hậu của môi trường Xích đạo ẩm.
	
	Phân tích được mối quan hệ giữa dân số với tài nguyên, môi trường.
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: 


	1

2

20% 

	
	1
3

30%
	
	2
5 điểm
50%

	Thiên nhiên và con người ở các châu lục 
	Trình bày được đặc điểm địa hình của châu Phi.
	
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: 


	1
3

30%


	
	
	
	1
3 điểm
30%

	Tổng số câu 

TS điểm: 

Tỉ lệ:
	2 câu

5 điểm
50%
	1
2 điểm
20%
	1
3 điểm
30%
	
	4
10 điểm
100%


PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU                                  
        Trường THCS Yên Thọ

ĐỀ KIỂM TRA KỲ I
NĂM HỌC 2012 – 2013

Môn: Địa lý 7

Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
Nêu sự phân bố dân cư trên thế giới? Tại sao lại có sự phân bố đó? 
Câu 2: (2 điểm)
Nêu đặc điểm khí hậu của môi trường Xích đạo ẩm. 

Câu 3: (3 điểm)
Trình bày sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng. 

Câu 4: (3 điểm)
Trình bày đặc điểm địa hình của châu Phi.
===Hết===
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Môn: Địa lý 7

Thời gian : 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (2 điểm)
Nêu sự phân bố dân cư trên thế giới? Tại sao lại có sự phân bố đó? 
Câu 2: (2 điểm)
Nêu đặc điểm khí hậu của môi trường Xích đạo ẩm. 

Câu 3: (3 điểm)
Trình bày sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng. 

Câu 4: (3 điểm)
Trình bày đặc điểm địa hình của châu Phi.

=== Hết ===
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
(2điểm)
	- Phân bố dân cư  trên thế giới không đồng đều.
- Những nơi điều kiện sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị, khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa có dân cư tập trung đông.
- Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, …khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt.

	0,5đ

0,75
0,75

	2
(2điểm)
	- Khí hậu nóng ẩm quanh năm.
- Nhiệt độ trung bình năm 250C, biên độ nhiệt thấp.
- Lượng mưa trung bình năm 1500 – 2500 mm, càng gần xích đaọ mưa càng nhiều.
- Độ ẩm rất cao TB trên 80%, không khí ẩm ướt ngột ngạt.

	0,5

0,5

0,5

0,5

	3
(3điểm)
	- Diện tích rừng ngày càng thu hẹp.
- Đất ngày càng bị bạc màu, xói mòn rửa trôi
- Nhiều loại khoáng sản tài nguyên bị cạn kiệt, suy giảm.
- Môi trường bị ô nhiễm, tác động đến nhiều mặt thiên nhiên.
- Thiếu nước sạch sinh hoạt.

	0,5

0,5

0,5

1

0,5

	4
(3điểm)
	- Địa hình tương đối đơn giản; có dạng hình khối.

- Có thể coi toàn bộ châu lục là khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m. Có các bồn địa xen kẽ các cao nguyên.
- Hướng nghiêng chính thấp dần về phía đông nam - tây bắc.
- Đường bờ biển ít bị chia cắt, rất ít vịnh biển, bán đảo và đảo.

	0,75
0,75
0,75
0,75


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 7 NĂM HỌC 2012 – 2013 
Câu 1: (2 điểm)
Nêu sự phân bố dân cư trên thế giới? Tại sao lại có sự phân bố đó? 
Câu 2: ( 2 điểm)
Nêu đặc điểm khí hậu của môi trường Xích đạo ẩm. 

Câu 3: (3 điểm)
Trình bày sức ép của dân số tới tài nguyên, môi trường ở đới nóng. 

Câu 4: ( 3 điểm)
Trình bày đặc điểm địa hình của châu Phi.

Câu 5: ( 3 điểm )
Trình bày hiện trạng, nguyên nhân và hậu quả của sự ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa .

Câu 6: ( 2 điểm)
Nêu và phân tích sự thích nghi của thực động vật với môi trường hoang mạc.                

                 ĐÁP ÁN

Câu 1: (2 điểm)
- Những nơi điều kiện sống và giao thông thuận tiện như đồng bằng, đô thị, khí hậu ấm áp, mưa nắng thuận hòa có dân cư tập trung đông.

          - Các vùng núi, vùng sâu, vùng xa, giao thông khó khăn, …khí hậu khắc nghiệt có dân cư thưa thớt.                               





            
 Câu 2: ( 2 điểm)
- Khí hậu nóng quanh năm.

- Nhiệt độ trung bình năm 250C.

- Lượng mưa trung bình năm 1500 – 2500 mm.

- Độ ẩm rất cao.
Câu 3: (3 điểm)
- Diện tích rừng ngày càng thu hẹp.

- Đất ngày càng bị bạc màu.

- Nhiều loại khoáng sản bị cạn kiệt.

- Môi trường bị ô nhiễm.

- Thiếu nước sạch sinh hoạt.
Câu 4: ( 3 điểm)
- Địa hình tương đối đơn giản; có dạng hình khối.

- Có thể coi toàn bộ châu lục là khối cao nguyên khổng lồ, cao trung bình 750m.

- Đường bờ biển ít bị chia cắt, rất ít vịnh biển, bán đảo và đảo
Câu 5: Trình bày hiện trạng, nguyên nhân và hậu quả của sự ô nhiễm không khí ở đới ôn hòa  ( 3 điểm )
 + Hiện trạng: bầu khí quyển bị ô nhiễm nặng nề.                                                                          

+ Nguyên nhân: khói bụi từ các nhà máy và phương tiện giao thông thảy vào khí quyển.            
+ Hậu quả: tạo nên những trận mưa a xit tăng hiệu ứng nhà kính, khiến cho Trái Đất nóng lên, khí hậu toàn cầu biến đổi, băng ở hai cực tan chảy , mực nước đại dương dâng cao …khí thải còn làm thủng tầng ôzôn. 
Câu 6: Nêu và phân tích sự thích nghi của thực động vật với môi trường hoang mạc  ( 2 điểm)
· Tự hạn chế sự mất hơi nước: 

+ Thực vật: rút ngắn chu kì sinh trưởng hoặc lá biến thành gai, lá bọc sáp                                      
+ Động vật: sống vùi mình trong cát, hốc đá hoặc kiếm ăn vào ban đêm                                          
· tăng cường dự trữ nước và chất dinh dưỡng trong cơ thể.  

+ Thực vật: dự trữ nước trong thân hoặc có thân thấp lùn, rễ to và dài để hút được nước dưới sâu 
     + Động vật: có khả năng chịu đói khát hoặc đi xa để tìm thức ăn, nước uống                                  
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